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PHẦN II :  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 

Đvt : đồng

Mã Số còn phải Số phát sinh Số phát sinh Số còn phải 

Số TT số nộp năm trước phải nộp đã nộp nộp chuyển

chuyển qua đến 31/12/2012 đến 31/12/2012 sang kỳ sau

A B C 1 2 3 4 = 1+2-3

I  Thuế : 10 613,136,892 8,319,272,695 7,751,676,733 1,180,732,854

1 Thuế GTGT hàng bán nội địa 11 321,593,274 3,398,698,627 3,185,998,048 534,293,853

2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12 121,302,272 121,302,272

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 13

4 Thuế xuất, nhập khẩu 14

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 250,611,866 1,459,665,675 1,079,618,540 630,659,001

6 Thuế tài nguyên 16

7 Thuế nhà đất 17

8 Tiền thuê đất, thuế đất 18 216,413,660 216,413,660

9 Các loại thuế khác 19 40,931,752 3,123,192,461 3,148,344,213 15,780,000

 - Thuế môn bài 3,000,000 3,000,000

 - Thuế TNCN 40,931,752 389,081,661 414,233,413 15,780,000

 - Các loại thuế khác  (TBVMT) 2,731,110,800 2,731,110,800

II Các khoản phải nộp khác : 30

1 Các khoản phụ thu 31

2 Các khoản phí, lệ phí 32

3 Các khoản  nộp khác 33

 - Thu điều tiết

 - Các khỏan nộp phạt

 - Nộp khác

Tổng cộng (40=10+30) 40 613,136,892 8,319,272,695 7,751,676,733 1,180,732,854
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